
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ NỮ - ĐẠI HỘI TDTT NGÀNH NGÂN HÀNG 

A B 

1 BIDV 1 NH NN VIỆT NAM 

2 SHB 2 SEABANK 

3 BẢO VIỆT 3 HD BANK 

4 NH CHÍNH SÁCH XH 4 VIETINBANK 

5 VIETCOMBANK 5 VP BANK - SMBC 

C D 

1 STANDARD CHARTERED 1 CO-OP BANK 

2 BẢO HIỂM TIỀN GỬI 2 TP BANK 

3 AGRIBANK 3 TECHCOMBANK 

4 PVCOMBANK 4 ICBC 

5 BẮC Á  

 

Ngày Giờ Bảng Sân Đội  Đội 
Mã 

trận 
Kết quả 

02/08/2023 

Thứ tư 

7h30 

7h30 

7h30 

7h30 

8h30 

8h30 

8h30 

8h30 

A 

A 

B 

B 

C 

C 

D 

D 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

SHB 

BẢO VIỆT  

SEABANK 

HD BANK 

BẢO HIỂM TIỀN GỬI 

AGRIBANK 

CO-OP BANK 

TP BANK 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

VIETCOMBANK 

NH CHÍNH SÁCH XH 

VP BANK - SMBC 

VIETINBANK 

BẮC Á 

PVCOMBANK 

ICBC 

TECHCOMBANK 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

03/08/2023 

Thứ năm 

7h30 

7h30 

7h30 

7h30 

8h30 

8h30 

8h30 

8h30 

D 

D  

C 

C 

A 

A 

B 

B 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

TECHCOMBANK 

ICBC 

BẮC Á 

BẢO HIỂM TIỀN GỬI 

VIETCOMBANK 

SHB 

VP BANK - SMBC 

SEABANK 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CO-OP BANK 

TP BANK 

STANDARD 

AGRIBANK 

BIDV 

BẢO VIỆT  

NH NN VIỆT NAM 

HD BANK 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



Ngày Giờ Bảng Sân Đội  Đội 
Mã 

trận 
Kết quả 

05/08/2023 

Thứ bảy 

7h30 

7h30 

8h30 

8h30 

9h30 

9h30 

A 

A 

B 

B 

C 

C 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

BIDV 

VIETCOMBANK 

NH NN VIỆT NAM 

VP BANK - SMBC 

STANDARD 

BẮC Á 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NH CHÍNH SÁCH XH 

BẢO VIỆT  

VIETINBANK 

HD BANK 

PVCOMBANK 

AGRIBANK 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

06/08/2023 

Chủ nhật 

7h30 

7h30 

7h30 

7h30 

8h30 

8h30 

8h30 

8h30 

C 

C 

B 

B 

A 

A 

D 

D 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

PVCOMBANK 

AGRIBANK 

VIETINBANK 

HD BANK 

NH CHÍNH SÁCH XH 

BẢO VIỆT  

CO-OP BANK 

TECHCOMBANK 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BẢO HIỂM TIỀN GỬI 

STANDARD 

SEABANK 

NH NN VIỆT NAM 

SHB 

BIDV 

TP BANK 

ICBC 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

07/08/2023 

Thứ hai 

7h30 

7h30 

7h30 

7h30 

8h30 

8h30 

A 

A 

B 

B 

C 

C 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

BIDV 

NH CHÍNH SÁCH XH 

NH NN VIỆT NAM 

VIETINBANK 

STANDARD 

PVCOMBANK 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SHB 

VIETCOMBANK 

SEABANK 

VP BANK - SMBC 

BẢO HIỂM TIỀN GỬI 

BẮC Á 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

VÒNG TỨ KẾT 

10/08/2023 

Thứ năm 

8h00 

8h00 

8h00 

8h00 

TK 1 

TK 2 

TK 3 

TK 4 

1 

2 

3 

4 

Nhất A 

Nhất B 

Nhất C 

Nhất D 

- 

- 

- 

- 

Nhì C 

Nhì D  

Nhì A 

Nhì B 

37 

38 

39 

40 

- 

- 

- 

- 

VÒNG BÁN KẾT 

11/08/2023 

Thứ sáu 

8h00 

8h00 

BK 1 

BK 2 

1 

2 

Thắng TK1 

Thắng TK 3 

- 

- 

Thắng TK2 

Thắng TK 4 

41 

42 

- 

- 

CHUNG KẾT 

12/08/2023 

Thứ sáu 

8h00 

 

CK 1 Thắng BK 1 - 

 

Thắng BK 2 43 - 

BẾ MẠC TRAO GIẢI 

 


